
TC 1  

Giao 

thông

TC 2  

Điện

TC 3 Cơ 

sở vật 

chất văn 

hoá

TC 4  

Thông tin 

và Truyền 

thông

TC 5  

Nhà ở 

dân cư

TC 6  

Thu 

nhập 

TC 7   

Hộ 

nghèo

TC 8 

Văn hóa, 

Giáo dục 

và Y tế

TC 9  

Môi 

trường 

và ATTP

TC 10 An 

ninh, trật 

tự xã hội

 (14 thôn (làng) 13 13 13 13 7 7 13 11 12 13 127

1 Thôn Làng Mới, xã Mường Hoong X X X X X X X X X 10 Thôn điểm cấp tỉnh

2 Thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pék X X X X X X X X X 10 Thôn điểm cấp huyện

3 Thôn Nú Vai, xã Đăk Kroong X X X X X X X X X X 10

4 Thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn X X X X X X X X X X 10

5 Thôn Đăk Ven, xã Đăk Pék X X X X X X X X X 9

6 Thôn Măng Khên, xã Đăk Man X X X X X X X X 8

7 Thôn Dục Lang, xã Đăk Long X X X X X X X X 8

8 Thôn Đăk Ung, xã Đăk Nhoong X X X X X X X X X 9

9 Thôn Đăk Mi, xã Đăk Choong X X X X X X X X X X 10

10 Thôn Kon Liêm, xã Xốp X X X X X x X 7

11 Thôn Đăk Book, xã Đăk Plô X X X X X X X X 8

12 Thôn Đăk Bể, xã Mường Hoong X X X X X X X X 8

13 Thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh X X X X X X X X X X 10

14 Thôn Đăk Xanh, Thị trấn Đăk Glei X X X X X X X X X X 10

Tổng 9.07 9.07

Ghi chú
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